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NGHỊ ĐỊNH

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học 
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CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 03 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 04 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Vi phạm hành chính về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học bao gồm:

a) Các hành vi vi phạm quy định về bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên;

b) Các hành vi vi phạm quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; 

c) Các hành vi vi phạm quy định về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền. 

2. Các hành vi vi phạm quy định về quản lý động vật rừng, thực vật rừng được xử lý theo quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; các hành vi vi phạm về quản lý các loài động vật, thực vật thủy sinh được xử lý theo quy định của pháp luật về thủy sản; các hành vi vi phạm về quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi được xử lý theo quy định pháp luật về giống cây trồng, giống vật nuôi. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động tại Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 3 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính.
2. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng  áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm tại Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
3. Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì mức phạt tiền là mức tính trung bình cộng của khung tiền phạt đối với từng hành vi quy định tại Nghị định này. Trường hợp có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì mức phạt tiền không cao hơn mức cao nhất hoặc không thấp hơn mức thấp nhất của khung tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm đó.
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Khai thác trái phép được hiểu là các hành vi săn, bắt, đánh bắt, bẫy bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật (bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật) mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định này được hiểu là loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trừ các loài thuộc Danh mục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm  được Chính phủ quy định trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); các loài thực vật thủy sinh quý, hiếm thuộc Danh mục được Chính phủ quy định trong lĩnh vực thủy sản; các loài giống cây trồng quý, hiếm được Chính phủ quy định trong lĩnh vực giống cây trồng.
Phá hoại cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn được hiểu là các hành vi tác động đến hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn theo chiều hướng xấu đi, gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên như các hành vi chặt phá cây, đào bới, san ủi, nổ mìn, đào, đắp ngăn nước mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 5. Thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học là một năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.
2. Cá nhân vi phạm đã bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ hoạt động tố tụng chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được hồ sơ vụ vi phạm và quyết định đình chỉ hoạt động tố tụng. 
3. Quá thời hạn nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì không xử phạt vi phạm hành chính, chỉ áp dụng biện pháp buộc phải khắc phục hậu quả theo quy định tại các điều khoản cụ thể của Nghị định này.
4. Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học, nếu qua một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 6. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phuc hậu quả 
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đa dạng sinh học đến 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng).
2. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép khảo nghiệm trong thời hạn 06 tháng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3.  Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra như sau:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra như khôi phục lại diện tích cây rừng, sinh vật thủy sinh; buộc đưa người và vật nuôi ra khỏi khu bảo tồn;
b) Buộc tháo dỡ công trình, nhà ở xây dựng trái phép;

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện có chứa loài ngoại lai xâm hại; sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen;

đ) Buộc tiêu huỷ loài ngoại lai xâm hại; buộc tiêu hủy sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen chưa có giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
Chương II

HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Điều 7. Lấn, chiếm đất đai, phá hoại cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn, bị xử phạt như sau:

1. Lấn, chiếm đất đai trong khu bảo tồn bị xử phạt như quy định tại khoản 2, Điều 9 nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
Trường hợp gây thiệt hại đến rừng, lâm sản ngoài bị xử phạt về hành vi lấn, chiếm đất, còn bị xử phạt về hành vi phá rừng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
2. Phá hoại cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái trong khu bảo tồn thì bị phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại dưới 200 m2 đất, đất ngập nước trong khu bảo tồn có cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 200 m2 đến 500 m2 đất, đất ngập nước trong khu bảo tồn có cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ trên 500 m2 đến 1.000 m2 đất, đất ngập nước trong khu bảo tồn có cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên;
d) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ trên  1.000 m2 đất, đất ngập nước trong khu bảo tồn có cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.
3. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; 

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Điều 8. Xây dựng công trình, nhà ở mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, bị xử phạt như sau:
1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đưa vật tư, thiết bị để xây công trình, nhà ở vào phân khu phục hồi sinh thái;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đưa vật tư, thiết bị để xây công trình, nhà ở vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở với quy mô dưới 500 m2 tại phân khu phục hồi sinh thái hoặc dưới 300 m2 tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn;
d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở với quy mô từ 500 m2 đến 700 m2 tại phân khu phục hồi sinh thái hoặc từ 300 m2 đến 500 m2 tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn;
đ). Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở với quy mô từ trên 700 m2 đến 1.000 m2 tại phân khu phục hồi sinh thái hoặc từ trên 500 m2 đến 700 m2 tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn;
e) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở với quy mô từ trên 1000 m2 đến 3.000 m2 tại phân khu phục hồi sinh thái hoặc từ trên 700 m2 đến 1.000 m2 tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn;
g) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở với quy mô từ trên 3.000 m2 tại phân khu phục hồi sinh thái hoặc từ trên 1.000 m2 tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn.
2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Tịch thu công cụ, vật tư sử dụng để vi phạm hành chính.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tháo dỡ công trình, nhà ở xây dựng mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b) Buộc phục hồi trạng thái ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. 
4. Trường hợp gây thiệt hại về lâm sản còn bị xử phạt về hành vi phá rừng trái phép theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Điều 9. Điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản trong  phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn bị xử phạt như sau:
1. Vi phạm tại phân khu phục hồi sinh thái:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mang dụng cụ, phương tiện để điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện các hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản.

2. Vi phạm tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mang dụng cụ, phương tiện để điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản.

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều này ngoài bị phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung tịch thu dụng cụ, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phục hồi trạng thái ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. 
Trường hợp gây thiệt hại về diện tích rừng, lâm sản còn bị xử phạt về hành vi phá rừng trái pháp luật theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 
Điều 10. Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, bị xử phạt như sau:
1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp trong phân khu phục hồi sinh thái.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa người và vật nuôi ra khỏi khu bảo tồn; 
b) Buộc tháo dỡ công trình; 
c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. 
3. Trường hợp gây thiệt hại về diện tích rừng, lâm sản còn bị xử phạt về hành vi phá rừng trái phép theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 
Điều 11. Tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm đất, nước hoặc không khí trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, bị xử phạt như sau:
1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Phạt tăng thêm 30% của mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường đất, nước hoặc không khí trong phân khu phục hồi sinh thái theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
b) Phạt tăng thêm 50% của mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường đất, nước hoặc không khí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. theo quy định của pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 Tổng số tiền phạt đối với mỗi hành vi vi phạm tại Điều này tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường đất, nước hoặc không khí do hành vi vi phạm gây ra. 
Chương III

HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOÀI SINH VẬT

Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong khu bảo tồn
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác trái phép loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mang dụng cụ, thiết bị, phương tiện vào để khai thác trái phép loài hoang dã;
b) Phạt tiền như quy định tại Điều 13 Nghị định này, đối với hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không phải là loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 
c) Phạt tăng thêm 50% của mức phạt quy định tại Điều 13 Nghị định này, đối với hành vi khai thác trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác trái phép loài hoang dã trong phân khu hành chính dịch vụ, phân khu phục hồi sinh thái bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi mang dụng cụ, thiết bị, phương tiện vào để khai thác trái phép loài hoang dã;
b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với  hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không phải là loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
c) Phạt tăng thêm 30% của mức phạt quy định tại Điều 13 Nghị định này, đối với hành vi khai thác trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
3. Tổng số tiền phạt đối với mỗi hành vi vi phạm tại Điều này tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều này ngoài bị phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Điều 13.  Khai thác trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ngoài khu bảo tồn bị xử phạt như sau:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;
6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;
7. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;
8. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

9. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều này ngoài bị phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Điều 14. Chiếm hữu, sử dụng, tiêu thụ, mua, bán trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;
6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;
7. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;
8. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên;
9. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều này ngoài bị phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính.
Điều 15. Vận chuyển trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị xử phạt như sau:

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;
h) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.
Điều 16. Quảng cáo trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Các hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được xử phạt theo quy định xử phạt đối với các vi phạm về quảng cáo tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

Điều 17. Trồng cấy nhân tạo trái phép loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị xử phạt như sau: 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trồng cấy nhân tạo ở quy mô hộ gia đình do hộ gia đình, cá nhân thực hiện.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đồng đối với hành vi trồng cấy nhân tạo ở quy mô công nghiệp do tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

.
3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu các phương tiện, thiết bị, vật liệu được dùng để phục vụ hoạt động trồng cấy nhân tạo;

b) Tịch thu tang vật vi phạm.
Điều  18 . Vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học bị xử phạt như sau:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000đ đến 5.000.000 đối với  một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Hoạt động không có giấy chứng nhận do Cơ quan có thẩm quyền cấp;
b) Khai báo không đúng sự thật các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận;
c) Không duy trì một trong các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sau khi đã được cấp giấy chứng nhận. 
2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000đ đến 10.000.000đ đối với  một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký, khai báo nguồn gốc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ;
b) Không thực hiện các biện pháp phòng dịch, chế độ chăm sóc, chữa bệnh gây tổn hại  đến loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
d) Không báo cáo tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định.
Điều 19. Vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi nuôi, lưu giữ, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại trái phép mà kiểm soát được sự phát triển, lây lan của chúng thì bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi nuôi, lưu giữ, trồng cấy loài ngoại lai xâm hại mà không kiểm soát được sự  phát triển, lây lan của chúng bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá đến dưới 30.000.000 đồng;  

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;  

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi gây thiệt hại trị giá từ 80.000.000 đồng trở lên..

3. Biện pháp khắc phục hậu quả
Tiêu hủy toàn bộ loài ngoại lai xâm hại xuất hiện do hành vi vi phạm gây ra . 

Điều 20. Vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trong phạm vi khu bảo tồn

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi nuôi, lưu giữ, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại mà kiểm soát được sự phát triển, lây lan của chúng thì  bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm xảy ra ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm xảy ra trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi nuôi, lưu giữ, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại mà không kiểm soát được sự phát triển, lây lan của chúng thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tăng thêm 30% của mức phạt quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định này ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;

b) Phạt tăng thêm 50% của mức phạt quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định này  trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;
Tổng số tiền phạt đối với mỗi hành vi vi phạm tại Điều này tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả
Tiêu hủy toàn bộ loài ngoại lai xâm hại xuất hiện do hành vi vi phạm gây ra . 
Điều 21. Vi phạm các quy định về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại đã biết thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi nhập khẩu vi sinh vật ngoại lai xâm hại đã biết thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng; 
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi nhập khẩu động vật, thực vật ngoại lai xâm hại đã biết thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị đến dưới 30.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng trở lên.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Tái xuất toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hoặc
b) Tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. 

 Điều 22. Vi phạm các quy định về nhập khẩu loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi nhập khẩu vi sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền như mức phạt quy định tại khoản 1, Điều 21 của Nghị định này đối với hành vi nhập khẩu mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc có giấy phép nhưng khai sai về tên hàng, chủng loại. 
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng số lượng, trọng lượng nhập khẩu vượt quá mức được cấp phép.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi nhập khẩu động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền như mức phạt quy định tại khoản 2, Điều 21 của Nghị định này đối với hành vi nhập khẩu mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có giấy phép nhưng khai sai về tên hàng, chủng loại; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng số lượng, trọng lượng nhập khẩu vượt quá mức được cấp phép.   

3. Biện pháp khắc phục hậu quả
a) Tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với các hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều này, hoặc 
b) Tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm đối với các hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều này. 

Chương IV

HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN
Điều 23. Vi phạm các quy định về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với  một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen được giao quản lý cho tổ chức, cá nhân khác trái với các  quy định của pháp luật; 

b) Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động trao đổi, chuyển giao, cung cấp nguồn gen cho tổ chức, cá nhân khác; 

c) Không tuân thủ các quy định về hợp đồng tiếp cận nguồn gen; 

d) Không tuân thủ các quy định về kiểm soát việc điều tra, thu thập nguồn gen của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen; 

đ) Không thực hiện thủ tục đăng ký tiếp cận nguồn gen; 

e) Không ký hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; 

g) Không thực hiện thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền việc tiếp cận nguồn gen đối với hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với  một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng giấy phép tiếp cận nguồn gen không đúng nội dung, mục đích; 

b) Tiếp cận nguồn gen trái phép; 

c) Không thực hiện việc báo cáo theo quy định của pháp luật với cơ quan có thẩm quyền về kết quả nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm thương mại theo thời hạn quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen.
Điều 24. Vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu tạo ra, phân tích thử nghiệm cách ly sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại các nơi không phải là Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
b) Phòng Thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen, Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen không duy trì được đầy đủ các điều kiện theo quy định;
c) Phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen, Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen không tuân thủ các quy định về an toàn sinh học;
d) Không tuân thủ một trong những nội dung trong giấy phép khảo nghiệm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tuân thủ chặt chẽ các quy định về cách ly gây thất thoát sinh vật biến đổi gen ra ngoài môi trường trong quá trình khảo nghiệm;
b) Cung cấp thông tin sai lệch trong  hồ sơ đăng ký cấp phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen;
c) Che dấu thông tin về nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người trong quá trình nghiên cứu;
d) Đưa vào Việt Nam mẫu nghiên cứu ngoài  khuôn khổ đề tài đã đăng ký; 

đ) Không áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử lý, tiêu hủy  triệt để sinh vật biến đổi gen khi phát hiện sinh vật biến đổi gen gây ra rủi ro đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi mà không kiểm soát được; 

e) Để thất thoát sinh vật biến đổi gen ra ngoài môi trường khi chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung
Tước quyền sử dụng giấy phép khảo nghiệm trong thời hạn 06 tháng đối với các hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả 
a) Tiêu hủy toàn bộ sinh vật biến đổi gen chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm; chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học.

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra. 

Điều 25. Vi phạm các quy định sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu giữ, vận chuyển  sinh vật biến đổi gen,sản phẩm của sinh vật biến đổi gen bị xử phạt như sau:  

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm khi chưa được cấp phép đủ điều kiện an toàn để sử dụng làm thực phẩm hoặc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi khi chưa được cấp phép đủ điều kiện an toàn để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với  một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Nuôi, trồng, thả có chủ đích vào môi trường sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen chưa được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học;
b) Nhập khẩu trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả 
a) Tiêu hủy toàn bộ sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.

b) Tái xuất lô hàng chứa sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hành vi vi phạm tại điểm b, khoản 2 Điều này. 

Chương V
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 26. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính

Khi phát hiện vi phạm hành chính, công chức đang thi hành công vụ phải lập biên bản, đình chỉ ngay hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm tới người có thẩm quyền xử phạt.

Điều 27. Thẩm quyền xử phạt

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp.

a) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

b) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra chuyên ngành chuyên ngành môi trường; Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 12, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
3. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đa dạng sinh học được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng khác:

a)Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 10, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
b) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
c) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
d) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 8, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
đ) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan trong lĩnh vực đa dạng sinh học thực hiện theo quy định tại khoản 9, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Người có thẩm quyền trong các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học trên địa bàn và thuộc lĩnh vực quản lý. 

Điều 28. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều  27 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính  

2. Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

3. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Trong trường hợp mức tiền phạt, trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc vi phạm phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

4. Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

b) Trường hợp hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt;

c) Trường hợp các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.

Điều 29. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn.  
2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt.

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

2. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

3. Các vụ việc vi phạm hành chính bị xử phạt đều phải lập thành hồ sơ và lưu giữ đầy đủ tại cơ quan xử phạt trong thời hạn pháp luật quy định.

Điều 31. Mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành kèm theo Nghị định này các phụ lục, mẫu biên bản và quyết định để sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học. 
Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì hướng dẫn để thực hiện thống nhất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b). A.
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

                Nguyễn Tấn Dũng


Phụ lục

HỆ THỐNG CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC  ĐA DẠNG SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Nghị định số             /NĐ-CP ngày              tháng          năm 2011)

Biên bản kiểm tra
Biên bản vi phạm hành chính
Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính
Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 

Biên bản Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Biên bản Giao, nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Biên bản xác minh
Biên bản Giao nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật 

Biên bản Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Quyết định Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 Quyết định Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Quyết định Khám người theo thủ tục hành chính 

Quyết định Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học theo thủ tục đơn giản 

Quyết định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học 

Quyết định Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Quyết định Buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có người nhận 

Dự thảo số 2
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